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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Địa Lí 9
Thời gian làm bài : 45 phút
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực.
* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực làm bài kiểm tra, năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực tư duy và sáng tạo, năng lực ngôn ngữ.
* Năng lực Địa Lí
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: năng lực sử dụng số liệu thống kê, phân tích bảng số liệu.
- Năng lực tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, Atlat địa lí VN, năng lực sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, lát cắt, năng lực vận dụng, tính toán, năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội.
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. 
- Chăm chỉ học tập
- Trung thực: Có ý thức làm bài nghiêm túc
II. HÌNH THỨC ĐÁNH GIÁ 
- Trắc nghiệm-Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy, tại lớp 
III. CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ: 
 - Hệ thống câu hỏi 
IV. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
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	TN
	TL
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	TL
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	TL
	

	1

	 SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
	1. Vùng Đông Nam Bộ
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	2. Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long
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	0,5
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	PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO
	1. Biển và đảo Việt Nam
2. Phát triển tổng hợp kinh tế biển
3. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo
4. Biểu đồ
	12
	
	
	1
	
	1(a)
	
	1(b)
	9

	Số câu/ loại câu
	16 câu
	
	
	1 câu
	
	1/2 câu
	
	1/2 câu
	18 câu

	Tổng điểm
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ chung %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%



V. BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA

	
TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1

	I. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ
	1. Vùng Đông Nam Bộ
– Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
	Nhận biết:
– Trình bày được điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng ĐNB, khó khăn về tự nhiên đối với phát triển kinh tế của vùng.
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	2

	
	
	2. Vùng ĐB sông Cửu Long
– Các đặc điểm nổi bật về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
	Nhận biết:
– Trình bày được điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của vùng
	2
	
	
	
	2

	2
	II. PHÁT TRIỂN TỔNG HỢP KINH TẾ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN – ĐẢO
	1. Biển và đảo Việt Nam
2. Phát triển tổng hợp kinh tế biển
3. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển – đảo
4. Biểu đồ
	Nhận biết:
– Xác định được trên bản đồ phạm vi vùng biển nước ta.
– Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.
– Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam.
- Trình bày được các ngành KT biển
- Nhận biết phương hướng để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển
Thông hiểu:
– Nêu được đặc điểm môi trường biển đảo và vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam.
Vận dụng:
- Tính tỉ lệ sản lượng thuỷ sản ở ĐB sông Cửu Long so với cả nước qua các năm
- Vẽ biểu đồ cột chồng
Vận dụng cao:
- Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét.
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1(b)
	14

	Số câu/ loại câu
	16

	1

	1/2
	1/2
	18

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


VI. ĐỀ KIỂM TRA
A. [bookmark: _Hlk88399084]TRẮC NGHIỆM: (4,0 điểm-Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1: Nhóm đất phù sa ngọt ở ĐB sông Cửu Long phân bố tập trung chủ yếu ở khu vực nào?
A. Đồng Tháp Mười và Hà Tiên.		B. Dọc sông Tiền và sông Hậu.
C. Hạ lưu sông Tiền và sông Hậu.		D. Ven Biển Đông và vịnh Thái Lan.
Câu 2: Đặc điểm nổi bật của khí hậu vùng Đông Nam Bộ là tính chất
A. nhiệt đới ẩm gió mùa.			B. Nhiệt đới nóng khô.
C. cận xích đạo nóng quanh năm.		D. cận xích đạo mưa quanh năm
Câu 3: Lợi thế lớn nhất về tự nhiên để sản xuất nông nghiệp ở ĐB sông Cửu Long so với ĐB sông Hồng là
A. địa hình thấp, bằng phẳng.	           B. khí hậu nóng ẩm quanh năm.
C. diện tích đất nông nghiệp lớn.		D. nguồn nước trên mặt phong phú.
Câu 4: Khó khăn của Đông Nam Bộ đối với phát triển kinh tế là
A. đất đai kém màu mỡ, thời tiết diễn biến thất thường.
B. ít khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên chiếm tỉ lệ thấp.
C. tài nguyên sinh vật hạn chế và có nguy cơ suy thoái.
D. chỉ có hai tỉnh/thành phố giáp biển, nước sông ô nhiễm.
Câu 5: Ngành nào sau đây không thuộc các ngành kinh tế biển?
A. Du lịch biển – đảo.			B. Chế biến hải sản.
C. Khai thác quặng sắt.			D. Sản xuất muối.
Câu 6: Du lịch biển của nước ta hiện nay chủ yếu tập trung khai thác hoạt động nào sau đây?
A. Thể thao trên biển.	    B. Tắm biển.            C. Lặn biển.         D. Khám phá các đảo.
Câu 7: Đảo ven bờ có diện tích lớn nhất nước ta là
A. Côn Đảo.	B. Lý Sơn.	C. Phú Quốc.	D. Cát Bà.
Câu 8: Các đảo Lý Sơn và Phú Quý thuộc lần lượt hai tỉnh ở DHNTB là
A. Bình Thuận và Khánh Hòa.	B. Quảng Nam và Khánh Hòa.
C. Quảng Ngãi và Ninh Thuận.	D. Quảng Ngãi và Bình Thuận.
Câu 9: Hệ thống đảo ven bờ của nước ta phân bố tập trung nhất ở vùng biển thuộc những tỉnh nào sau đây?
A. Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Định, Cà Mau.
B. Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang.
C. Thái Bình, Nghệ An, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu.
D. Quảng Bình, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Thuận.
Câu 10: Chiều dài đường bờ biển và diện tích vùng biển của nước ta tương ứng là:
A. 3 160km và khoảng 0,5 triệu km2		B. 3 260km và khoảng 1 triệu km2
C. 3 460km và khoảng 2 triệu km2		           D. 2 360km và khoảng 1,0 triệu km2
Câu 11: Đi từ đất liền ra đến ranh giới vùng biển quốc tế, các bộ phận của vùng biển nước ta lần lượt là:
A. lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, nội thủy, đặc quyền kinh tế.
B. tiếp giáp lãnh hải, lãnh hải, đặc quyền kinh tế, nội thủy.
C. nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, đặc quyền kinh tế.
D. đặc quyền kinh tế, nội thủy, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải.
Câu 12: Một trong những hoạt động đang được ưu tiên của ngành thủy sản nước ta hiện nay là:
A. phát triển khai thác hải sản xa bờ.                         B. tập trung khai thác hải sản ven bờ.
C. đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.    D. hình thành các cảng cá dọc bờ biển.
Câu 13: Nghề làm muối của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng ven biển thuộc:
A. Bắc Bộ.						B. Bắc Trung Bộ
C. Đồng bằng sông Cửu Long			D. Nam Trung Bộ
Câu 14: Thứ tự sắp xếp các đảo theo thứ tự từ Bắc vào Nam là:
A. Cát Bà, Bạch Long Vĩ, Lý Sơn, Phú Qúy, Côn Đảo.
B. Côn Đảo, Phú Qúy, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ, Cát Bà.
C. Bạch Long Vĩ, Cát Bà, Lý Sơn, Phú Qúy, Côn Đảo.
D. Cát Bà, Lý Sơn, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo, Phú Qúy.
Câu 15: Khoáng sản quan trọng nhất ở vùng thềm lục địa nước ta là:
A. Dầu, khí.						B. Dầu, titan
C. Khí, cát thủy tinh.				D. Cát thủy tinh, muối
Câu 16: Đâu không phải là phương hướng để bảo vệ tài nguyên và môi trường biển:
A. Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có.
B. Bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản.
C. Phòng chống ô nhiễm biển.
D. Tiếp tục tập trung khai thác khoáng sản biển.
A. TỰ LUẬN:( 6,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm). Giải thích tại sao có sự giảm sút về tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển – đảo ở nước ta? Sự giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển - đảo dẫn đến những hậu quả gì? Các phương hướng chính nhằm bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đảo?


Câu 2. (3,0 điểm). Dựa vào bảng số liệu dưới đây:
              Sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước
                                                                                                   (Đơn vị:  Nghìn tấn )
	
	1995
	2000
	2002

	ĐB sông Cửu Long
	819,2
	1169,1
	1354,5

	Cả nước
	1584,4
	2250,5
	2647,4


a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng thuỷ sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long so với cả nước. 
b. Từ biểu đồ đã vẽ rút ra nhận xét.

VII. HƯỚNG DẪN CHẤM 
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	1B
	2C
	3C
	4B
	5C
	6B
	7C
	8D

	9B
	10B
	11C
	12A
	13D
	14A
	15A
	16D



B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(3,0 điểm)
	Các nguyên nhân chính:
+ Nguyên nhân làm giảm sút tài nguyên biển – đảo: 
- Do đánh bắt thủy sản quá mức, mà chủ yếu là đánh bắt gần bờ. khai thác bừa bãi, quá mức tài nguyên rừng, thủy sản…; 
- Diện tích rừng ngập mặn ngày càng suy giảm và sử dụng các phương thức có tính huỷ diệt (nổ mìn, rà điện,...); đánh bắt cá bằng lưới dày.
+ Nguyên nhân ô nhiểm môi trường biển – đảo : 
- Do các chất thải, rác thải công nghiệp và sinh hoạt, các chất độc hại từ trên bờ theo nước sông đổ ra biển. 
- Các hoạt động giao thông trên biển và khai thác dầu khí được tăng cường, sự cố đắm tàu, thủng tàu, tràn dầu, việc rửa tàu chở dầu ,…
Hậu quả
+ Làm suy giảm nguồn tài nguyên sinh vật biển
+ Ảnh hưởng xấu tới chất lượng các khu du lịch biển, đến đời sống con người…… 
Những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển - đảo:
- Điều tra, đánh giá tiềm năng sinh vật tại các vùng biển sâu. Đầu tư để chuyển hướng khai thác hải sản từ vùng biển ven bờ ra vùng nước sâu xa bờ.
- Bảo vệ rừng ngập mặn hiện có, đồng thời đẩy mạnh các chương trình trồng rừng ngập mặn.
- Bảo vệ san hô ngầm ven biển và cấm khai thác san hô dưới mọi hình thức.
- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản.
- Phòng chống ô nhiễm biển bởi các yếu tố hoá học, đặc biệt là dầu mỏ.
	

0,5

0,25


0,25

0,25


0,25
0,25



0,25


0,25

0,25

0,25
0,25

	Câu 2
(3,0 điểm)

	a. Tính tỉ lệ sản lượng thuỷ sản ở ĐB sông Cửu Long so với cả nước qua các năm ( Cả nước = 100%). (1 điểm)
	
	1995
	2000
	2002

	ĐB sông Cửu Long
	51,7%
	51,9%
	51,1%

	Cả nước
	100%
	100%
	100%


* Vẽ biểu đồ cột chồng. (1 điểm)
- Yêu cầu: + Vẽ đủ các cột, chính xác đẹp.
                 + Ghi đầy đủ: Tên biểu đồ, chú giải, đơn vị cho các trục
b. Nhận xét. (1 điểm)
- Sản lượng thuỷ sản của ĐB sông Cửu Long trong các năm đều chiếm trên 50% sản lượng thuỷ sản của cả nước.
- Đây là vùng phát triển mạnh mẽ nhất ngành thủy sản. Là vùng có Sản lượng thủy sản cao nhất cả nước.
	1




0,5

0,5

1





                                                          
                                                              Phú Đông, ngày 8 tháng 4 năm 2024    

	DUYỆT CỦA TỔ CM
TỔ TRƯỞNG
	NGƯỜI RA ĐỀ

	



Lưu Thị Vân Thu
	



Ngô Thị Nhàn
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